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TT Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Nghề 

nghiệp/ 

Chức vụ 

Đơn vị  "Ghi chú  

( Chức danh 

nghề nghiệp tại 

đơn vị mới) 

1 Phạm Thị Thu An 24/06/1970 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

2 Võ Thị Cúc 14/06/1973 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

3 Đặng Thị Kim Cúc 01/01/1975 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

4 Trần Thị Thu Hạnh 23/03/1993 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

5 Võ Thị Thanh Ngà 26/06/1994 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

6 Nguyễn Thị Thanh Hòa 09/10/1993 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

7 Lê Thị Mỹ Hồng 28/12/1994 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

8 Nguyễn Thị Hằng 02/05/1984 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

9 Lê Thị Tiền Thân 19/09/1989 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

10 Võ Thị Kim Hân 26/12/1999 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

11 Mai Thị Thu Hậu 08/08/1997 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Phú  Giáo viên 

12 Nguyễn Thị Trầm 25/07/1981 Nữ Nhân viên 

Kế toán 

Trường Mầm non Nghĩa Phú  Nhân viên văn 

thư, thủ quỹ 

13 Lê Hồng Vy 25/03/1995 Nữ Nhân viên Y 

tế 

Trường Mầm non Nghĩa Phú  Nhân viên Y 

tế 

14 Lê Thị Xuân Thu 22/09/1978 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

15 Đào Thị Bích 20/01/1981 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

16 Ngô Thị Thu Thuỷ 15/02/1975 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

17 Trần Thị Vân Thỏa 06/08/1985 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

18 Lê Thị Thùy Hân 08/10/1988 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

19 Trần Thị Thu Thủy 20/06/1989 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

20 Đỗ Thị Kiều Trinh 07/01/1991 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

21 Võ Thị Anh 02/09/1989 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

22 Trương Thị Thắm 20/09/1991 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

23 Huỳnh Thị Thủy 30/12/1993 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

24 Trần Thị Thu Lợi 16/07/1993 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

25 Phạm Thị Đang 06/04/1994 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

26 Dương Thị Khương 20/08/1995 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

27 Lê Kiều Thu Thảo 05/02/1991 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 



28 Võ Thị Giang 14/03/1990 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

29 Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

08/10/1980 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

30 Nguyễn Thị Thúy Liễu 26/10/1998 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

31 Nguyễn Thị Ngàn 29/12/1996 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

32 Tạ Thị Kim Anh 20/03/1999 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

33 Bùi Thị Kim Yến 24/06/1997 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

34 Đinh Thị Thùy Linh 29/10/1994 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

35 Nguyễn Thị Cẩm 10/02/1998 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

36 Phạm Thị Bích Phượng  10/01/1994 Nữ Giáo viên Trường Mầm non Nghĩa An   Giáo viên 

Danh sách này có 36 người  
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